                                                 DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
“ Giỏi việc nước – đảm việc nhà” khen thưởng Năm 2020
(Kèm theo Tờ trình số..../TT-TTr của Trung tâm y tế Quỳ Châu ngày 07/12/2020)

	A. CÁ NHÂN: Báo cáo thành tích 02 bộ
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	16
	Nguyễn Thị Khuyên
	Trưởng khoa
	Khoa CSSKSS
	




DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Châu
“ Giỏi việc nước – đảm việc nhà” khen thưởng Năm 2020
(Kèm theo Tờ trình số..../TT-TTr của Trung tâm y tế Quỳ Châu ngày 07/12/2020)

	A. TẬP THỂ:
	1.Trung tâm y tế Quỳ Châu
	B. CÁ NHÂN: Báo cáo thành tích 01 bộ
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Hải Yến
	Nhân viên
	Khoa CLS-CĐHA
	

	2
	Nguyễn Thị Nhàn
	Nhân viên
	TYT châu Bình
	

	3
	Nguyễn Thị Loan
	Nhân viên
	TYT Thị Trấn
	

	4
	Sầm Thị Hà
	Nhân viên
	TYT Châu hạnh
	

	5
	Trương Đỗ Mỹ
	Nhân viên
	Phòng TVKT
	

	6
	Lê Thị huệ
	Nhân viên
	Khoa KSBT
	

	7
	Quang Thị Hồng
	Nhân viên
	TYT Diên Lãm
	

	8
	Phan Thị Lài
	Nhân viên
	Khoa Dược
	

	9
	Lê Thị An
	Nhân viên
	TYT Châu Tiến
	

	10
	Lương Thị Lan
	ĐD trưởng
	Khoa Nội - Nhi - Lây
	

	11
	Lang Thị Nga
	Trưởng khoa 
	Khoa Nội - Nhi - Lây
	

	12
	Hồ Thị Thanh
	Nhân viên
	Phòng KHNV
	

	13
	Vi Thị Kim Chi
	Nhân viên
	TYT Châu Phong
	

	14
	Trương Thị Thủy
	Nhân viên
	TYT Châu Thuận
	

	15
	Lương Thị Tuyết
	Nhân viên
	Khoa Ngoại
	

	16
	Vi Thị Xuân
	Trưởng khoa
	Khoa Khám bệnh
	

	17
	Vi Thị Hồng Bé
	P. BCH nữ công
	Ban chấp hành nữ công
	

	18
	Lương Thị Loan
	P. BCH nữ công
	
	

	19
	Nguyễn T Ngọc Hạnh
	UVBCH
	
	

	20
	Mạc Thị Thuyết
	Nhân viên
	TYT Châu Bính
	

	21
	Vi Thị Chi
	Nhân viên
	TYT Châu Thắng
	

	22
	Lý Thị Nhung
	Phó khoa
	Khoa YHCT, PHCN
	



                                                                                                                Mẫu số 02
DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Châu
khen thưởng Năm 2020
(Kèm theo Tờ trình số..../TT-TTr của Trung tâm y tế Quỳ Châu ngày 08/12/2020)
A. KHEN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN
	I. TẬP THỂ:
	1.Trung tâm y tế Quỳ Châu
	II. CÁ NHÂN: Báo cáo thành tích 01 bộ.
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đồng ý
	Không đồng ý

	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	1
	Sầm Thị Mai
	Phòng DS
	4/7
	
	3/7

	2
	Cao Thị Huyền
	Khoa Xét nghiệm
	5/7
	
	2/7

	3
	Lang Thị Hồng Lan
	Phòng TVKT
	5/7
	
	2/7

	4
	Hà Văn Hải
	Phòng TVKT
	7/7
	
	0/7

	5
	Lim Trung Hiếu
	Phòng TCHC
	5/7
	
	2/7

	6
	Nguyễn Thị Vân
	Khoa CSSKSS
	5/7
	
	2/7

	7
	Phan Xuân Đức
	Khoa YTCC
	5/7
	
	2/7

	8
	Nguyễn Tuấn Anh
	Khoa Khám bệnh
	3/7
	5/7
	2/7

	9
	Vy Thị Lan
	Thị Trấn
	4/7
	
	3/7

	10
	Hà Văn Bính
	Diên Lãm
	6/7
	
	1/7

	11
	Lương Thị Thủy
	Châu Thuận
	4/7
	6/7
	1/7

	12
	Lô Thị Hồng Nhi
	Châu Thắng
	
	
	


	
 C. KHEN CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ	(Mỗi khoa, phòng, trạm y tế chưa có khen huyện thì đề xuất khen 01 người CĐTTYT) báo về ĐC Lương Thị Loan trước ngày 15/12/2020).			
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
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	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
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